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NĂM HỌC: 2017 – 2018
Câu 1: Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa? Nêu ví dụ.
· Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Ví dụ: sen, mướp, bầu, bí…

· Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

Ví dụ: rêu, dương xỉ, thông…
Câu 2: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

- Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
- Chất tế bào: chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp…
- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Câu 3: Trình bày sự lớn lên và phân chia của tế bào?

· Sự lớn lên:

Các tế bào con mới hình thành có kích thước bé, nhờ quá trình trao đổi chất lớn dần lên thành tế bào trưởng thành.

· Sự phân chia:

- Đầu tiên hình thành 2 nhân.

- Sau đó chất tế bào phân chia.

- Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
Câu 4: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

- Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Câu 5: Rễ gồm mấy miền? Chức năng mỗi miền?
Rễ gồm 4 miền:
- Miền trưởng thành: dẫn truyền
- Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan
- Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra
- Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ
Câu 6: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?
- Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ lông hút.

- Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.
Câu 7: Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

- Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn, nhu cầu nước và muối khoáng càng nhiều thì bộ rễ cây phải phát triển để hút đủ nước và muối khoáng  phục vụ  hoạt động sống của cây.

- Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan rộng mới giữ cây đứng vững.

Câu 8: So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ?
· Giống nhau: có các bộ phận:
- Vỏ.

- Trụ giữa.

- Biểu bì.

- Thịt vỏ.

- Mạch rây.

- Mạch gỗ.

- Ruột.

· Khác nhau:

Thân non

- Không có lông hút.

- Mạch rây, mạch gỗ xếp chồng lên nhau.

Miền hút của rễ

- Có lông hút.

- Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

Câu 9: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

Bấm ngọn tỉa cành là biện pháp chủ động điều chỉnh sự dài ra của thân nhằm tăng năng suất cây trồng.
- Bấm ngọn: để tập trung chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách.

VD: mồng tơi, mướp, bí, đậu, cà chua, bông,…

- Tỉa cành: tỉa những cành sâu, xấu nhằm tập trung chất dinh dưỡng cho thân chính và các cành còn lại phát triển tốt hơn.
VD: bạch đàn, lim, phi lao, xoan,…

Câu 10: Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cho ví dụ?

- Những thân non có màu xanh có tham gia quang hợp vì trong tế bào của nó cũng có lục lạp chứa chất diệp lục.

- Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân cây, cành cây đảm nhận, vì thân và cành của những cây này cũng có lục lạp (nên có màu xanh)

Câu 11: Viết sơ đồ và nêu khái niệm của quá trình hô hấp?

Chất hữu cơ + Khí ôxi 

Năng lượng + Khí cácbôníc + Hơi nước

Hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cácbôníc và hơi nước.
Câu 12: Vì sao sự thoát hơi nước của lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

- Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá.

- Sự thoát hơi nước qua lá còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát, tránh cho cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Câu 13: Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?
Vì nhằm mục đích làm giảm sự thoát hơi nước qua lá khi cây chưa bén rễ. Khi đánh cây đi trồng nơi khác, bộ rễ bị tổn thương nên lúc mới trồng rễ chưa thể hút nước để bù cho lượng nước bị mất qua lá. Lúc đó nếu bị mất nhiều nước quá cây có thể héo rồi chết.
Câu 14: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

· Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.

· Có nhiều kiểu gân lá: hình mạng, song song,hình cung.

· Có 2 loại lá chính: lá đơn và lá kép.

Câu 15: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?

Người ta thả thêm rong vào bể nươi cá cảnh vì:

· Trong quá trình chế tạo tinh bột, cây rong nhả khí ôxi hòa tan vào nước.

· Giúp cá hô hấp tốt hơn.
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